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TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NG VIỆT NAM 

 TỈNH KIÊN GIANG                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 
 

Bản án số: 29/2022/HS-PT 

Ngày: 29-11-2022.                         

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NG VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 

                                                                                                                                                  

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Út Mẫn 

  Các Thẩm phán:  Bà Nguyễn Diệu Hiền 

                              Bà Đặng Thị Bích Vân 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Cẩm Tiên – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Kiên Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tham gia phiên tòa: Bà 

Đỗ Thị Tuyết Nhung -  Kiểm sát viên.                                                                                      

 Ngày 29 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 23/2022/TLPT-HS ngày 11 tháng 

10 năm 2022 đối với bị cáo Nguyễn Thanh Ng do có kháng cáo bị cáo đối với Bản 

án hình sự sơ thẩm số: 186/2022/HS-ST ngày 15/6/2022 của Tòa án nhân dân 

thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Nguyễn Thanh Ng, sinh ngày 09/9/2002, tại: Rạch Giá, Kiên Giang. Nơi cư 

trú: 317/2 NBK, phường VT, thành phố RG, tỉnh Kiên Giang; Quốc tịch: Việt 

Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Không. Trình độ học vấn: 

Không biết chữ. Con ông Nguyễn Văn Nh và bà Lê Ngọc N; Anh, chị em ruột: 05 

người, lớn nhất sinh năm 1990, nhỏ nhất sinh năm 1999. Tiền án, tiền sự: Không; 

Bị áo được tại ngoại cho đến nay; Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 
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Ngoài ra trong vụ án còn có bị cáo Nguyễn Văn T, Lê Nguyên Kg không có 

kháng cáo, không bị kháng nghị nên tòa án không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt N sau:  

Vào khoảng 16 giờ ngày 29/6/2021, Lê Nguyên Kg, Nguyễn Thanh Ng và 

Đinh Trường Th (sinh ngày 10/12/2005) và Vy (chưa rõ tên, địa chỉ) cùng uống cà 

phê tại một quán gần khu vực nhà hàng Năm Nhỏ, thuộc phường Vĩnh Lạc, thành 

phố Rạch Giá. Trong lúc uống nước thì Nguyễn Văn T đi đến nói Lê Thị Huỳnh N 

vừa bị Huỳnh Tấn P (sinh ngày 20/7/2006) dùng nón bảo hiểm đánh nên T, Kg, Th, 

Ng rủ nhau đi tìm P đánh trả thù cho N (N là bạn của cả nhóm). Lúc này, Kg mượn 

của một người bạn tên Khanh (chưa rõ tên thật địa chỉ) 02 cây dao tự chế, mỗi cây 

dài khoảng 40 cm làm hung khí đi tìm đánh P. Sau khi có hung khí, Kg đưa cho Th 

01 cây dao còn Kg giữ 01 cây dao. T điều khiển xe mô tô biển kiểm soát  68G1-

789.01 (xe của mẹ T là bà Lương Thị T, bà T không biết T mượn xe để làm phương 

tiện gây án) chở Kg còn Ng điều khiển xe máy biển kiểm soát 68AB – 015.97 chở 

Th (xe của mẹ Ng là bà Lê Ngọc N, bà N không biết Ng mượn xe để làm phương 

tiện đi gây án) rồi cả nhóm đi lại nhà tìm đánh P. Khi đi đến trước nhà số 640B Lâm 

Quang Ky, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá thì cả nhóm thấy P đang ngồi phía 

trước. Ngay lúc này, Kg và Th xuống xe xong đến chém P còn T và Ng đứng ngoài 

hỗ trợ. Bất ngờ bị chém, P liền bỏ chạy Nng vẫn bị Kg và Th chém trúng cánh tay 

phải một nhát và cẳng chân trái một nhát gây thưng tích. Sau khi chém P xong, Kg 

và Th lên xe cho Ng và T chở đi, còn P được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa 

cấp cứu. Đến ngày 29/7/2021, P làm đơn yêu cầu khởi tố vụ án và giám định thương 

tích. Ngày 01/9/2021, Nguyễn Văn T, Lê Nguyên Kg, Nguyễn Thanh Ng bị Cơ quan 

điều tra – Công an thành phố Rạch Giá khởi tố để điều  tra. 

* Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật:  

- 02 cây dao tự chế, cán bằng gỗ, lưỡi bằng kim loại dài khoảng 40 cm, sau 

khi gây án các bị cáo khai đã ném bỏ ở khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên 

Giang. Cơ  quan cảnh sát điều tra – Công an thành phố Rạch Giá đã tiến hành rà 

soát, truy tìm Nng không thu giữ được. 
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- 02 (hai) đoạn Camera ghi hình có liên quan đến nội dung vụ án được lưu 

vào 01 đĩa DVD, đã được niêm P, kèm theo hồ sơ vụ án. 

* Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 352/KL-PY, ngày 

26/8/2021 của Trung tâm pháp y tỉnh Kiên Giang kết luận thương tích của Huỳnh 

Tấn P N sau: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định. 

- Sẹo vùng cánh tay phải và cẳng chân trái. 

- Mẻ (đứt) 1/3 trên xương chày trái, đã phẫu thuật khâu nối gân cơ, hiện tại 

ổn. 

2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại ở: 

- Vùng cánh tay phải là 03%.(ba phần trăm) 

- Vùng cẳng chân trái: 06%.(sáu phần trăm) 

3. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên  hiện tại là 09%.(chín 

phần trăm) 

- Vật gây thương tích: Vật sắc. 

* Tại bản kết luận giám định pháp y về độ tuổi số: 353, ngày 26/8/2021 của 

Trung tâm pháp y tỉnh Kiên Giang, kết luận độ tuổi của Nguyễn Văn T, N sau: 

Tính đến ngày 29/6/2021, Nguyễn Văn T có độ tuổi là: Từ 18 năm 06 tháng đến 19 

năm 06 tháng. 

* Tại bản kết luận giám định pháp y về độ tuổi số: 355, ngày 26/8/2021 của 

Trung tâm pháp y tỉnh Kiên Giang, kết luận dộ tuổi của Lê Nguyên Kg, N sau: 

Tính đến ngày 29/6/2021, Lê Nguyên Kg có độ tuổi là: Từ 16 năm 09 tháng đến 17 

năm 03 tháng. 

* Tại bản kết luận giám định pháp y về độ tuổi số: 358, ngày 26/8/2021 của 

Trung tâm pháp y tỉnh Kiên Giang, kết luận dộ tuổi của Nguyễn Thanh Ng, N sau: 

Tính đến ngày 29/6/2021, Nguyễn Thanh Ng có độ tuổi là: Từ 18 năm đến 19 năm. 

Tại Bản án sơ thẩm số: 186/2022/HS-ST ngày 15/6/2022 Tòa án nhân dân 

thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; căn cứ điểm a khoản 1 Điều 134; điểm i, s 

khoản 1 và 2 Điều 51; điểm i khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015. 



 4 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thanh Ng phạm tội “Cố ý gây thương tích” 

Xử phạt: Nguyễn Thanh Ng 06 (sáu) tháng tù, thời điểm chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bị cáo vào chấp hành án. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên bị cáo Nguyễn Văn T 06 tháng 29 ngày tù, 

bị cáo Lê Nguyên Kg 01 năm cải tạo không giam giữ, tuyên trách nhiệm dân sự, án 

phí và báo quyền kháng cáo theo luật định. 

Ngày 20/6/2022, bị cáo Nguyễn Thanh Ng có đơn kháng cáo bản án với nội 

dung: Xin hưởng án treo. 

Ngày 15/11/2022 bị hại Huỳnh Tấn P và đại diện hợp pháp của bị hại có đơn 

đề nghị rút yêu cầu khởi tố đối với bị cáo Nguyễn Thanh Ng. 

* Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang phát biểu: Do quá trình xét 

xử phúc thẩm bị hại và đại diện bị hại có đơn rút yêu cầu khởi tố đối với bị cáo 

Nguyễn Thanh Ng. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ Điều 155, 

Điều 282 và Điều 359 Bộ luật tố tụng hình sự, hủy một phần bản án hình sự sơ 

thẩm, đình chỉ vụ án đối với bị cáo Nguyễn Thanh Ng.  

Bị cáo Nguyễn Thanh Ng trình bày: Yêu cầu Hội đồng xét xử xem xét chấp 

nhận yêu cầu rút yêu cầu khỏi tố của người bị hại, tạo điều kiện cho bị cáo làm lại 

cuộc đời. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định N sau: 

[1] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: 

Xét đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh Ng về nội dung, quyền kháng 

cáo, thủ tục kháng cáo và thời hạn kháng cáo quá hạn đã được cấp phúc thẩm chấp 

nhận đã đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Do đó, Hội đồng xét xử chấp 

nhận xem xét giải quyết đơn kháng cáo theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Về quyết định của bản án sơ thẩm: 

Vào khoảng 16 giờ ngày 29/6/2021, Nguyễn Thanh Ng cùng những người 

khác dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích đối với bị hại Huỳnh Tấn P (theo 
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kết luận giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể 09%). Sau đó, bị hại Huỳnh Tấn P có 

đơn yêu cầu khởi tố xử lý hình sự đối với Nguyễn Thanh Ng và những người khác 

cùng tham gia. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử và kết án bị cáo Nguyễn Thanh 

Ng cùng các bị cáo khác trong vụ án về tội cố ý gây thương tích theo khoản 1 điều 

134 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng quy định.  

Sau khi tuyên bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh Ng kháng cáo. Tuy 

nhiên, trong giai đoạn xét xử phúc thẩm thì bị hại Huỳnh Tấn P và người đại diện 

hợp pháp của người bị hại có đơn đề nghị rút yêu cầu khởi tố đối với bị cáo 

Nguyễn Thanh Ng. Xét việc rút yêu cầu khởi tố của người bị hại và đại diện hợp 

pháp của người bị hại là hoàn toàn tự nguyện, nên Hội đồng xét xử căn cứ Điều 

155, Điều 282 và Điều 359 Bộ luật tố tụng hình sự, thống nhất hủy một phần bản 

án hình sự sơ thẩm số 186/2022/HS-ST ngày 15/6/2022 Tòa án nhân dân thành phố 

Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang và đình chỉ vụ án đối với bị cáo Nguyễn Thanh Ng về 

phần trách nhiệm hình sự; các phần khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, 

không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. Việc hủy một phần bản án sơ thẩm là do bị hại rút yêu cầu đối với 

trường hợp vụ án được khởi tố theo yêu cầu của bị hại, không do lỗi của cấp sơ 

thẩm. 

[3] Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 23 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội quy định về thu nộp lệ phí, án phí, bị cáo Nguyễn Thanh Ng không phải chịu 

án phí hình sự phúc thẩm. 

[4] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị đã có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị nên Hội 

đồng xét xử phúc thẩm không xem xét. 

  Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ căn cứ Điều 155; Điều 282 và Điều 359 Bộ luật tố tụng hình sự:  

Hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm số: 186/2022/HS-ST ngày 15/6/2022 

Tòa án nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang về phần trách nhiệm hình sự 
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đối với bị cáo Nguyễn Thanh Ng và đình chỉ vụ án đối với bị cáo Nguyễn Thanh 

Ng.  

2. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về thu nộp lệ phí, án phí, bị cáo Nguyễn Thanh Ng không phải chịu án phí hình sự 

phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 186/2022/HS-ST ngày 

15/6/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang không có 

kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn 

kháng cáo, kháng nghị.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận:                                         

- Vụ giám đốc Kiểm tra; 

- TAND Cấp cao tại TP.HCM; 

- VKSND Cấp cao tại TP.HCM; 

- VKSND tỉnh Kiên Giang;   

- Sở tư pháp tỉnh Kiên Giang; 

- Phòng HSNV CA tỉnh KG; 

- Tổ HCTP; 

- TAND tp Rạch Giá; 

- THA tp Rạch Giá; 

- VKSND tp Rạch Giá; 

- CQCSĐT tp Rạch Giá; 

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- Luật sư; 

- Lưu hồ sơ 

- Lưu Tòa hình sự. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Út Mẫn 

 


